
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ

1 Thầy Phạm Hữu Lộc Hiệu trưởng 2.000.000 đ

2 Thầy Đinh Văn Đệ Phó Hiệu trưởng 1.000.000 đ

3 Cô Đinh Hồng Minh Phó Hiệu trưởng 1.000.000 đ

4 Thầy Châu Văn Bảo Phó Hiệu trưởng 1.000.000 đ

5 Thầy Lƣơng Xuân Thịnh Bí thư Đoàn 500.000 đ

6 Thầy, Cô dấu tên Dấu tên 500.000 đ Chuyển lúc 19h36, ngày 09/01/2022

7 Thầy, cô đấu tên Dấu tên 500.000 đ Chuyển lúc 11h00, ngày 14/01/2022

8 Cô Đỗ Thị Phƣơng Khanh Khoa Cơ khí 200.000 đ

9 Thầy Phan Văn Thành Khoa Cơ khí 200.000 đ

10 Tập thể khoa Khoa Điện - Điện tử Khoa Điện - Điện tử 13.000.000 đ
Tiền mặt 10 triệu đồng, 3 triệu đồng hiện 

vật qui đổi (5000 khẩu trang Y tế)

11 Thầy Lê Thế Huân Khoa Điện - Điện tử 500.000 đ

DANH SÁCH ỦNG HỘ 

CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN NĂM 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng  01 năm 2022

SỐ TIỀN

I. CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TRƢỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN



STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚSỐ TIỀN

12 Cô Võ Thị Hồng Lan Khoa KHCB 300.000 đ

13 Cô Trần Thị Ánh Tuyết Khoa KHCB 500.000 đ

14 Cô Lê Nguyễn Mỹ Trâm Khoa KHCB 1.000.000 đ

15 Tập thể khoa KHCB Khoa KHCB 4.800.000 đ

16 Cô Vƣơng Thanh Thủy Khoa KHCB 500.000 đ

17 Cô Lê Thị Thúy Oanh Khoa Kinh tế 500.000 đ

18 Cô Gia Bảo Thanh Ngân Khoa Kinh tế 300.000 đ

19 Thầy Nguyễn Ngọc Quỳnh Khoa LLCT 500.000 đ

20 Cô Trần Thị Hồng Thu Khoa LLCT 300.000 đ

21 Cô Đinh Thị Huyên Khoa LLCT 200.000 đ

22 Cô Đặng Thị Nhật Minh Khoa LLCT 500.000 đ

23 Cô Đỗ Thị Thơm Khoa LLCT 200.000 đ

24 Cô Phạm Thị Thanh Thúy Khoa May Thời trang 500.000 đ

25 Thầy Nguyễn Ngọc Thọ Khoa May Thời trang 500.000 đ

26 Cô Lê Thị Phƣơng Thảo Khoa May Thời trang 200.000 đ

27 Cô Lâm Thị Phƣơng Thùy Khoa May Thời trang 200.000 đ

28 Cô Chế Vân Cầm Khoa May Thời trang 500.000 đ



STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚSỐ TIỀN

29 Cô Bùi Thị Ngọc Sƣơng Khoa May Thời trang 200.000 đ

30 Tập thể khoa Nhiệt lạnh Khoa Nhiệt lạnh 5.000.000 đ

31 Tập thể khoa Xây dựng Khoa Xây dựng 8.500.000 đ
Tiền mặt 6 triệu đồng, 2,5 triệu đồng hiện vật

 qui đổi (300 Tập trắng và 2000 khẩu trang)

32 Tập thể lớp 20T4-TKĐ2 Lớp 20T4-TKĐ2 300.000 đ CVHT Cô Lê Thị Hồng Vân - Khoa LLCT

33 Tập thể lớp 21C1-CNÔ9 Lớp 21C1-CNÔ9 300.000 đ CVHT Cô Nguyễn Thị Thùy - Phòng TS-ĐT

34 SV Lê Đỗ Phƣơng Trâm Lớp 21T4-QNH1 100.000 đ

35 Cô Huỳnh Thị Minh Ly Phòng TC-HC-TH 500.000 đ

36 Cô Nguyễn Thị Vân Phòng TC-HC-TH 300.000 đ

37 Cô Nguyễn Thị Thùy Phòng TS-ĐT 200.000 đ

38 Cô Võ Xuân Thơ Phòng TS-ĐT 500.000 đ

39 Cô Lƣơng Thị Thắm +Cô Đỗ Thị Tâm TT Đào tạo LTT 200.000 đ

40 Cô Nguyễn Thị Dƣơng TT QHDN 200.000 đ

41 Cô Trần Thị Diễm Thúy TT Thư viện 300.000 đ

42 Tập thể khoa Công nghệ thông tin Khoa CNTT 2.500.000 đ

43 Tập thể chi Đoàn GV-NV Chi Đoàn GV-NV 3.050.000 đ

44 Tập thể phòng KT&ĐBCL Phòng KT&ĐBCL 1.000.000 đ



STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚSỐ TIỀN

45 Tập thể khoa Động lực Khoa Động lực 3.000.000 đ

46 Tập thể khoa Kinh tế Khoa Kinh tế 2.000.000 đ

60.050.000 đ

1 Công ty TNHH MTV DV Trƣờng Phát 5.000.000 đ

2 Giảng viên Cao Thị Hồng Thắm Khoa LLCT 10.500.000 đ
Hiện vật qui đổi (300 bộ Bảo hộ 

Y tế)

3 Cô Lê Thị Hồng Vân Khoa LLCT 3.500.000 đ
Hiện vật qui đổi (100 bộ Bảo hộ 

Y tế)

19.000.000 đ

79.050.000 đ
Tiền mặt 59.550.000đ, hiện vật qui 

đổi 19.500.000đ.

Ghi chú: Tổng hợp đến ngày 17/01/2022.

II. DOANH NGHIỆP - MẠNH THƢỜNG QUÂN

Tổng cộng:

TM. BTV ĐOÀN TRƢỜNG

Lƣơng Xuân Thịnh

BÍ THƯ

Tổng cộng:

Tổng Mục I + Mục II:

Bằng chữ: Bảy mƣơi chín triệu không năm năm mƣơi nghìn đồng.


